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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU 

TỈNH QUẢNG NINH 

Bản án số: 72 /2017/HSST 

Ngày 24/ 11 /2017 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Khắc Tuyn. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Trần Hữu Trung.  

2. Ông Bùi Quốc Tuấn.  

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Vũ Thị Thúy Hằng - Cán bộ Toà 

án nhân dân thị xã Đông Triều. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh tham 

gia phiên toà: Ông Hà Anh Bắc - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 11 năm 2017 tại Hội trường Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều, 

tỉnh Quảng Ninh, tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 73/2017/HSST 

ngày 26 tháng 10 năm 2017 đối với: 

*Bị cáo: Hoàng Văn G, sinh năm 1984.  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Tổ B, khu V, phường M, thị 

xã Đ, tỉnh Quảng Ninh.  

Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông Hoàng Văn M và bà 

Nguyễn Thị T; Có vợ là Nguyễn Thị H và có 02 con (con lớn sinh năm 2008, con nhỏ 

sinh năm 2012); Tiền sự: Không; Tiền án: Không. Bị bắt tạm giữ từ ngày 28/8/2017, 

bị tạm giam từ ngày 03/9/2017, hiện đang tạm giam tại Công an thị xã Đông Triều. 

Có mặt. 

*Người bị hại: Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1984. 

Địa chỉ: Tổ B, khu V, phường M, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ninh. Có mặt. 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh truy tố về 

hành vi phạm tội như sau: 

Khoảng 03 giờ ngày 23/8/2017, sau khi đã uống rượu cùng bạn bè Hoàng Văn G 

về nhà (tại tổ B, khu V, phường M, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ninh) thì xảy ra mâu thuẫn 

với vợ là chị Nguyễn Thị H. Đến khoảng 03 giờ 45 phút cùng ngày, khi G và chị H 

đang cãi nhau ở sân (nhà Hoàng Văn G và nhà ông Hoàng Văn M, bà Nguyễn Thị T 
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cùng nằm trên một thửa đất, chung sân), thì ông M và bà T đã can ngăn, nhưng G vẫn 

dùng tay chân đánh chị H. Sau đó, G nói với chị H “Hôm nay tao sẽ chém mày”, rồi 

chạy vào phòng ngủ phía trong nhà mình lấy một thanh đao tự chế bằng kim loại sáng 

màu dài 54cm (phần lưỡi đao dài 39cm, có lưỡi sắc, đầu nhọn, bản rộng nhất 09cm, 

phần cán đao dài 15cm)  ra đuổi đánh chị H. Thấy vậy, ông M và bà T can ngăn thì bị 

G xô ngã, rồi G chạy đến chỗ chị H đang đứng cách cổng nhà ông M khoảng 02 mét, 

G dùng tay phải cầm đao tự chế, đánh phần mặt ngang của thanh đao một nhát từ 

phải sang trái trúng vào vùng đầu bên trái của chị H gây thương tích. Chị H được đưa 

đi cấp cứu tại Trung tâm y tế than khu vực M, sau đó chuyển đến Bệnh viện VN - 

TĐ, UB để điều trị thương tích đến ngày 05/9/2017, thì ra viện.  

Sau khi gây thương tích cho chị H thì Hoàng Văn G mang thanh đao tự chế đến 

nhà anh Mai Thanh H (khu C, phường M, thị xã Đ) để ở đó rồi vào Trung tâm y tế 

than khu vực M thăm nuôi vợ. Đến ngày 28/8/2017, khi biết G dùng thanh đao trên 

đánh chị H gây thương tích, anh H đã đưa thanh đao cho ông Hoàng Văn M để giao 

nộp cho Cơ quan điều tra. 

Tại giấy chứng thương ngày 30/8/2017, của Trung tâm y tế than khu vực M và 

Giấy chứng nhận thương tích số 336CN/BV ngày 06/9/2017, của Bệnh viện VN - 

TĐ, UB xác nhận: Chị Nguyễn Thị H có các tổn thương sau: Vùng thái dương đỉnh 

trái có một vết thương rách da đầu kích thước khoảng 5cm, sâu sát xương sọ, đứt 02 

tĩnh mạch chảy nhiều máu. 

- Chụp CT. Scanner sọ não: Vỡ lún xương thái dương trái, dập não thái dương 

trái, chảy máu khoang dưới nhện. 

- Mổ thấy: Xương thái dương trái vỡ lún kích thước 3x1cm, lún hơn 1 thân 

xương, có nhiều mảnh nhỏ đâm vào tổ chức não. Màng cứng rách, tổ chức não dập 

dưới chỗ lún xương. (Bút lục số 37,38); 

Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 89-2017/GĐTT ngày 

01/9/2017, của Trung tâm pháp y Sở y tế tỉnh Quảng Ninh kết luận: Khuyết xương 

sọ, đường kính ổ khuyết dưới 2cm, đáy chắc: 16%; Chảy máu khoang dưới nhện, đã 

điều trị không có di chứng thần kinh: 16%; Sẹo vùng thái dương trái: 02%. Sức khỏe 

của chị Nguyễn Thị H bị giảm do thương tích theo phương pháp cộng lùi là 31%. 

Ngày 28/8/2017, Hoàng Văn G bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Đ 

bắt khẩn cấp. Tại Cơ quan điều tra, G đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã 

nêu ở trên và tác động bố đẻ là ông Hoàng Văn M khắc phục hậu quả, trả số tiền 

7.000.000đ (Bảy triệu đồng) chi phí điều trị thương tích cho chị Nguyễn Thị H. Chị 

H không yêu cầu G bồi thường gì thêm và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

cho bị cáo.  
     

Bản cáo trạng số 71/KSĐT-HS ngày 26/10/2017, Viện kiểm sát nhân dân thị xã 

Đông Triều đã truy tố bị cáo Hoàng Văn G về tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại 

khoản 3 điều 104 Bộ luật Hình sự (thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, i khoản 

1 Điều 104 Bộ luật Hình sự). 

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận 

có quan điểm: Vẫn giữ nguyên quan điểm như nội dung Bản cáo trạng đã truy tố và 
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đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Hoàng Văn G phạm tội "Cố ý gây thương 

tích".  

Đề nghị áp dụng Khoản 3 Điều 104 (thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, i 

khoản 1 Điều 104); Điểm b, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự 1999; 

Khoản 3 Điều 7,  Khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015; Các Điểm h, i Khoản 2 

Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội khóa XIV,  xử 

phạt bị cáo Hoàng Văn G từ  05 năm đến 05 năm 06 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

bị bắt (ngày 28/8/2017). 

Về vật chứng, đề nghị áp dụng Khoản 1, Điểm a, đ Khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố 

tụng hình sự tuyên: Tịch thu, tiêu hủy một đao tự chế bằng kim loại sáng màu có 

chiều dài 54 cm, phần lưỡi dài 39 cm, lưỡi sắc, đầu nhọn, bản rộng nhất 0,9cm, phần 

cán dài 15 cm đường kính 3,5 cm. 

Bị cáo không có ý kiến tranh luận gì đối với luận tội và đề nghị của đại diện 

Viện kiểm sát. 

Người bị hại có ý kiến xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; Căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến 

của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo, lời khai của người bị hại và những người tham 

gia tố tụng khác, 

XÉT THẤY: 

Quá trình điều tra cũng như tại phiên toà bị cáo đều khai nhận:  

Khoảng 03 giờ ngày 23/8/2017, bị cáo sau khi uống rượu về đến nhà thì xảy ra 

mâu thuẫn với vợ là chị Nguyễn Thị H. Mặc dù đã được bố mẹ đẻ can ngăn nhưng G 

vẫn có những lời nói đe dọa và dùng tay, chân đánh chị H rồi lấy một thanh đao tự 

chế bằng kim loại, dùng tay phải đánh phần mặt ngang của thanh đao một nhát từ 

phải sang trái trúng vào vùng đầu bên trái của chị H gây thương tích. Sau khi gây 

thương tích cho chị H thì Hoàng Văn G mang thanh đao tự chế đến nhà anh Mai 

Thanh H để ở đó rồi vào Trung tâm y tế than khu vực M thăm nuôi vợ. Đến ngày 

28/8/2017, Hoàng Văn G bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Đông Triều bắt 

như nội dung Bản cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều đã truy tố.  

Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với: Biên bản xác định hiện trường; Bản ảnh 

khám nghiệm hiện trường; Sơ đồ hiện trường do Công an thị xã Đông Triều lập ngày 

28/8/2017; Phù hợp với lời khai của người bị hại, những người làm chứng và các tài 

liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 89-2017/GĐTT ngày 

01/9/2017, của Trung tâm pháp y, Sở y tế tỉnh Quảng Ninh đã kết luận sức khỏe của 

chị Nguyễn Thị H bị giảm do thương tích là 31% (Ba mươi mốt phần trăm). 

Như vậy, đã có đủ cơ sở để khẳng định: Khoảng 03 giờ ngày 23/8/2017, tại tổ B, 

khu V, phường M, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ninh, Hoàng Văn G chỉ vì mâu thuẫn nhỏ 
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nhặt trong cuộc sống gia đình đã có hành vi dùng tay, chân rồi dùng một thanh đao tự 

chế bằng kim loại (là một loại hung khí nguy hiểm) đánh phần mặt ngang của thanh 

đao một nhát trúng vào vùng đầu bên trái của chị Nguyễn Thị H gây thương tích, dẫn 

đến bị tổn hại 31% sức khỏe. 

Hành vi của bị cáo Hoàng Văn G đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương 

tích" quy định tại Khoản 3 Điều 104 (thuộc trường hợp quy định tại các Điểm a, i 

Khoản 1 Điều 104) Bộ luật Hình sự. 

Hành vi của bị cáo gây nguy hiểm vì đã trực tiếp xâm phạm đến sức khoẻ của 

người khác được pháp luật tôn trọng và bảo vệ, làm mất trật tự trị an tại địa phương. 

Hành vi của bị cáo là một điển hình của tình trạng bạo lực gia đình đang có chiều 

hướng gia tăng hiện nay, gây nên sự bức xúc và tạo dư luận xấu trong quần chúng 

nhân dân. Do vậy, cần phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật mới có tác 

dụng răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm.  

Xét nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh pham tội, nhân thân, các tình tiết tăng 
nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo cho thấy:  

Bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Sau khi phạm tội đã 

nhận thức được sai phạm, chủ động đến thăm gặp, chăm sóc cho người bị hại, tích 

cực tác động gia đình trả toàn bộ tiền viện phí và các chi phí khác cho người bị hại; 

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa luôn có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn 

hối cải; Người bị hại và gia đình xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo; Bác 

ruột bị cáo là liệt sỹ. Do đó, cần xem xét cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm 

nhẹ quy định tại các Điểm b, p Khoản 1 và Khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự.  

Ngoài ra, tại Khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (đã được sửa đổi , bổ sung 

theo Luật số 12/2017/ QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội khóa XIV) quy định về tội 

“Cố ý gây thương tích” có mức hình phạt từ 05 đến 10 năm tù, đây là quy định có lợi 

cho người phạm tội nên cần căn cứ Khoản 3 Điều 7 Bộ luật Hình sự 2015 và các 

Điểm h, i Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc 

hội khóa XIV để áp dụng đối với bị cáo. 

Xét nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh phạm tội và nguyện vọng của người bị 

hại mong muốn bị cáo sớm trở về đoàn tụ với gia đình, chăm sóc vợ con khắc phục 

những lỗi lầm đã gây ra. Kết hợp các đặc điểm về nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự, thấy cần cho bị cáo hưởng mức thấp nhất của khung hình phạt 

quy định tại khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, với tính chất, mức độ 

nguy hiểm của hành vi phạm tội và dư luận xấu trong quần chúng nhân dân do hành 

vi của bị cáo gây ra, thấy cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một 

thời gian thì mới có điều kiện giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành người có ích cho gia 

đình và xã hội. 

* Về trách nhiệm dân sự, biện pháp tư pháp và các vấn đề khác: 

- Bị cáo và gia đình đã chi trả số tiền 7.000.000 đồng điều trị thương tích cho 

người bị hại. Người bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm nên không xem 

xét giải quyết. 
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- Một đao tự chế bằng kim loại sáng màu dài 54cm (phần lưỡi đao dài 39cm, có 

lưỡi sắc, đầu nhọn, bản rộng nhất 09cm, phần cán đao dài 15cm) gia đình bị cáo đã 

nộp cho cơ quan điều tra. Đây là công cụ, phương tiện bị cáo sử dụng để thực hiện 

hành vi phạm tội, xét thấy không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu, tiêu hủy. 

* Về án phí: Bị cáo là người bị kết án nên phải chịu án phí theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Văn G phạm tội "Cố ý gây thương tích". 

- Áp dụng: Khoản 3 Điều 104 (thuộc trường hợp quy định tại các Điểm a, i 

Khoản 1 Điều 104); Các Điểm b, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 

1999; Khoản 3 Điều 7, Khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (đã được sửa đổi, bổ 

sung theo Luật số 12/2017/ QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội khóa XIV); Các 

Điểm h, i Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc 

hội khóa XIV, xử phạt bị cáo Hoàng Văn G 05 (Năm) năm tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bị bắt (ngày 28/8/2017).  

* Về vật chứng: Áp dụng Khoản 1, Điểm a, đ Khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng 

Hình sự: Tịch thu, tiêu hủy một đao tự chế bằng kim loại sáng màu dài 54cm. 

 (Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng số 13 ngày 26/10/2017 

giữa Công an thị xã Đông Triều và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đông Triều). 

* Về án phí: Áp dụng Khoản 1, Khoản 2 Điều 99 Bộ luật tố tụng Hình sự; Điểm 

a Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326 / 2016 / UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Hoàng Văn G phải chịu 200.000đ (Hai trăm 

nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo và người bị hại báo cho biết: Được 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 
- Bị cáo;  

- Người bị hại; 

- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- CA TX. Đông Triều; 

- Viện KSND TX. Đông Triều; 

- Chi cục THADS TX. Đông Triều; 

- Lưu hồ sơ, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Phạm Khắc Tuyn 

 

 

 

 


